
STT DANH MỤC KỸ THUẬT
GIÁ THU DỊCH VỤ 

THEO YÊU CẦU

1 Khám bệnh theo chuyên khoa( Dịch vụ Lầu 1 khu E)                       170,000 

2 Khám bệnh theo chuyên khoa( Tại khoa điều trị)                       220,000 

3 Khám chuyên gia                       500,000 

4 Khám bệnh người nước ngoài                       500,000 

5 Khám bệnh nhi khoa                       120,000 

6 Khám bệnh nhi tại khoa điều trị                       170,000 

7 Điện Cơ 300,000

8 Điện não đồ 100,000

9 Điện tim 90,000

10 Điện tim gắng sức 350,000

11 Đo chức năng hô hấp.37 220,000

1 ACTH.                     313,000   

2 ADA dịch                     204,000   

3 ADH ( Anti Diuretic Homone)                     235,000   

4 ADH.                     235,000   

5 Adrenaline ( Catecholamine )/ blood                     601,000   

6 Aldosteron                     475,000   

7 Alpha Microglobulin.                     179,000   

8 AMA - M2                     204,000   

9 Amoniac ( NH3).                     389,000   

10 Amylaze dịch                       52,000   

11 ANA 8 Profile                  1,440,000   
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GIÁ THU DỊCH VỤ 

THEO YÊU CẦU

12 Anti - ds DNA                     350,000   

13 Anti - Sm .                     150,000   

14 Anti GAD                     420,000   

15 Anti ICA                     480,000   

16 Apolipo Protein .                       70,000   

17 Beta - HCG .                     166,000   

18 Beta 2 Microglobulin                     260,000   

19 Bilirubin máu ( toàn phần, trực tiếp, gián tiếp)                       44,000   

20 Bilirubin TP dịch                       44,000   

21
BNP [ B- Type natriuretic Peptide ] [ chỉ định bn suy tim / 

bn suy thận]
                    624,000   

22 C- Peptid .                     338,000   

23
Calci [Ca++] [ chỉ thanh toán trong trường hợp định lượng 

trực tiếp.]
                      39,000   

24 Calcitonine                     220,000   

25 Catecholamin.                     601,000   

26 Catecholamin/urine 24h                     715,000   

27 Ceruloplasmin.                     157,000   

28 Ceton máu                       35,000   

29 CK-MB.                       80,000   

30 Cortisol niệu                     163,000   

31 Cortison                     160,000   

32 CPK 37                       58,000   

33 Creatinine nước tiểu.                       39,000   

34 Cyclosporine .                     529,000   

35 Điện di Hemoglobin máu                     490,000   

36 Điện di protein huyết thanh.                     597,000   

37 Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu .                       71,000   
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38 Điện giải đồ các thông số (  Na, Cl, K )                       66,000   

39 Định lượng Acid Uric .                       52,000   

40 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine)                     166,000   

41 Định lượng Albumine                       52,000   

42 Định lượng Aldosteron.                     475,000   

43 Định lượng Amylase.                       52,000   

44 Định lượng anpha Antitrypsin.                     144,000   

45 Định lượng Anti - CCP .                     427,000   

46
Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase 

antibodies)
                    278,000   

47 Định lượng anti Thrombin III.                     261,000   

48 Định lượng Anti-Tg (Antibody-Thyroglobulin)                     424,000   

49 Định lượng Bilirubin gián tiếp                       44,000   

50 Định lượng Bilirubin toàn phần                       44,000   

51 Định lượng Bilirubin trực tiếp                       44,000   

52 Định lượng bổ thể C3                     137,000   

53 Định lượng bổ thể C4                     137,000   

54 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15-3)                     440,000   

55 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9)                     440,000   

56 Định lượng CA125 (cancer antigen 125)                     440,000   

57
Định lượng các enzym : Phosphatase kiềm ( không thanh 

toán tỷ lệ A/G là những XN có thể ngoại suy được ).
                      44,000   

58 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen)                     309,000   

59 Định lượng Creatinine .                       52,000   

60
Định lượng CRP [ không chỉ định đồng thời  Pro- 

Calcitonin ]
                      92,000   

61 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity)                       99,000   

62 Định lượng Cyfra 21- 1                     202,000   

63 Định lượng Cystatine C .                     180,000   
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64 Định lượng Cholesterol toàn phần.                       50,000   

65 Định lượng D-Dimer.                     458,000   

66 Định lượng dưỡng chấp [ niệu ].                       55,000   

67 Định lượng Ethanol (cồn)                     101,000   

68
Định lượng Fibrinogen (Yếu tố I) bằng phương pháp trực 

tiếp [ RL chức năng đông máu]
                    154,000   

69 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)                     138,000   

70 Định lượng FT4 (Free Thyroxine)                     138,000   

71 Định lượng GH ( Growth Hormone )                     286,000   

72 Định lượng Glucose .                       52,000   

73 Định lượng GOT                       44,000   

74 Định lượng GPT                       44,000   

75 Định lượng HDL- cholesterol .                       50,000   

76 Định lượng HE4                     481,000   

77 Định lượng IgA .                     129,000   

78 Định lượng IgE .                     129,000   

79 IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại)                     129,000   

80
Định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) bằng máy tự 

động/bán tự động.
                    360,000   

81 Định lượng kháng thể kháng Phospholipid IgG/IgM                     807,000   

82 Định lượng kháng thể kháng ty lạp thể [AMA-M2 ]                     672,000   

83 Định lượng LDL-Cholesterol.                       50,000   

84 Định lượng Magie                       57,000   

85 Định lượng MAU (Micro Albumin Arine)                     277,000   
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86 Định lượng Methotrexat.                     572,000   

87 Định lượng Protein                       44,000   

88 Định lượng Protein C.                     761,000   

89 Định lượng Protein S.                     876,000   

90
 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp 

gelcard/Scangel 
                    157,000   

91 Định lượng Protein toàn phần .                       52,000   

92
Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific 

Antigen)
                    183,000   

93 Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen)                     179,000   

94 Định lượng Phospholipid.                       50,000   

95 Định lượng Phosphor                       42,000   

96 Định lượng sắt huyết thanh.                       57,000   

97 Định lượng T3 (Triodothyronine)                     138,000   

98 Định lượng T4 (Thyroxine)                     138,000   

99 Định lượng Tg (Thyroglobulin)                     526,000   

100 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)                     130,000   

101 Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies)                     526,000   

102 Định lượng Tryglyceride toàn phần .                       50,000   

103 Định lượng Ure .                       52,000   

104 Định lượng Urê (niệu)                       39,000   

105 Định lượng vancomycin.                     600,000   

106 Định tính Amphetamine .                     120,000   
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107 Định tính Kappa . (Định lượng Kappa)                     651,000   

108 Định tính Marijuana (THC) (test nhanh)                       70,000   

109 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]                     120,000   

110 Đường máu mao mạch. ( theo YC bệnh nhân )                       59,000   

111 ENA 6- Profile.                  1,200,000   

112 Erythropotein.                     225,000   

113 Estradiol .                     152,000   

114 Ferritine.                     151,000   

115 Folate .                     138,000   

116 Free b HCG ( Free Beta Human Chorionic Gonadotropin ).                     224,000   

117 Fructosamin                     150,000   

118 FSH                     153,000   

119 Gama GT.                       44,000   

120 Haptoglobine .                     182,000   

121 HbA1c  [>3 tháng / chỉ định/ lần ]                     159,000   

122 HLA B27.                  1,081,000   

123 Homocysteine .                     258,000   

124 Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động).                       92,000   

125 Huyết đồ bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm lam).                     159,000   

126 IGF 1 600                     180,000   

127 Insuline .                     155,000   
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128 Kháng thể kháng tiểu vi thể gan thận type 1 [LKM1]                     520,000   

129
Kháng thể kháng thụ thể Glycoprotein trên màng TB gan 

người Châu Á [ASGPR] 
                    720,000   

130 Khí máu [Không chỉ định cùng lúc với Điện giải đồ]                     380,000   

131 LDH.                       49,000   

132 LE CELL / Tế bào Hargraves                       60,000   

133 LH                     155,000   

134 Lipase .                     109,000   

135 Máu lắng [bằng máy tự động]                       61,000   

136 Metanephrine / Urine .                     480,000   

137 Methamphetamine test / Urine.                     120,000   

138 Morphine ( heroine) niệu.                     120,000   

139 Myoglobin.                     143,000   

140
Nghiệm pháp Coombs gián tiếp ( PP hồng cầu gắn từ trên 

máy bán tự động ).
                    168,000   

141
Nghiệm pháp coombs gián tiếp hoặc trực tiếp ( bằng một 

trong các PP : ống nghiệm; Gelcard; Scangel ).
                    133,000   

142
Nghiệm pháp Coombs trực tiếp ( PP hồng cầu gắn từ trên 

máy bán tự động ).
                    184,000   

143 Nghiệm pháp dung nạp glucose cho bệnh nhân thường.                     200,000   

144
Nghiệm pháp dung nạp Glucose cho người bệnh thai 

nghén.
                    251,000   

145 Nhuộm hồng cầu lưới trên máy tự đồng.                       77,000   

146 Renin Activity ( hoạt chất Renin )                     407,000   

147 RF (Rheumatoid Factor) .                       80,000   

148 Romatest ( HE 4 + CA125 ).                     420,000   
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149 SCC .                     359,000   

150 Sức bền thẩm thấu hồng cầu.                     109,000   

151 Tập trung bạch cầu.                       55,000   

152 Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis .                       71,000   

153 Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu.                     100,000   

154 Tìm hồng cầu có chấm ưa Baze (bằng máy).                       71,000   

155 Tìm mãnh hồng cầu vỡ (bằng máy).                       76,000   

156 Tìm tế bào Hargraves.                     106,000   

157 Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh.                     163,000   

158 Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh.                     192,000   

159 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm Laser.                       63,000   

160 TPTNT ( Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số)                       59,000   

161 Thăng bằng dự trữ kiềm toan ( RA)                       60,000   

162 Theophyline.                     119,000   

163 Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit).                       34,000   

164 Thời gian Howell.                       51,000   

165 Thời gian máu đông.                       26,000   

166 Thời gian Prothombin ( PT%, PTs, INR).                       92,000   

167 Thời gian Thrombin( TT ).                       94,000   

168 Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần ( APTT).                       86,000   

169 Thử HCG test nhanh ( Q.S )                       50,000   
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170 Transferine / độ bão hòa Tranferine .                     129,000   

171 Triple test .                     400,000   

172 Troponin I .                     160,000   

173 Troponin T hs                     160,000   

174 Vitamin B12                     169,000   

175 Vitamin D3                     388,000   

176 Xác định yếu tố vi lượng Cu ( đồng ).                       56,000   

177 Xác định yếu tố vi lượng Fe ( sắt ).                       43,000   

178 Xác định yếu tố vi lượng Zn ( kẽm ) .                       56,000   

1 Adeno virus IgM 391,000                      

2 Anti-HAV IgM miễn dịch tự động.37 182,000                      

3 Anti-HAV total miễn dịch tự động.37 164,000                      

4 Anti-HBc IgM miễn dịch tự động.37 194,000                      

5 Anti-HBc total miễn dịch tự động.37 180,000                      

6 Anti-HBe miễn dịch tự động.37 162,000                      

7 HBeAg miễn dịch tự động.37 160,000                      

8 Anti-HBs định lượng.37 181,000                      

9 HBsAg định lượng.37 (áp dụng khi điều trị) 734,000                      

10 HBsAg miễn dịch tự động.37 116,000                      

11 Anti-HCV miễn dịch tự động.37 186,000                      

XÉT NGHIỆM VI SINH
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12 ASLO .37 81,000                        

13 Aspergillus M 240,000                      

14 Aspergillus G 240,000                      

15 Ascaris lumbricoides IgM 166,000                      

16 Ascaris lumbricoides IgG 229,000                      

17 Syphilis miễn dịch tự động.37 130,000                      

18 CMV IgG miễn dịch tự động.37 (medic) 212,000                      

19 CMV IgM miễn dịch tự động.37 (medic) 230,000                      

20 Chlamydia trachomatis IgG 272,000                      

21 Chlamydia trachomatis IgM 215,000                      

22 Cysticercus cellulosae IgG miễn dịch bán tự động.37 380,000                      

23 Gnathostoma IgG miễn dịch bán tự động.37 380,000                      

24 Toxocara IgG miễn dịch bán tự động.37 298,000                      

25
Entamoeba histolytica (Amip gan, phổi, não, da) IgG miễn dịch 

bán tự động.37
298,000                      

26 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) IgG miễn dịch bán tự động 380,000                      

27 Fasciola IgG miễn dịch bán tự động.37 298,000                      

28 Dengue IgM-IgG test nhanh.37 219,000                      

29
Dengue NS1 Ag test nhanh.[ không chỉ định đồng thời Dengue 

IgM/ IgG]
219,000                      

30 Định lượng vi khuẩn gây bệnh trong mẫu đàm/DRPQ 297,000                      

31 EBV-VCA IgG miễn dịch bán tự động/tự động.37 259,000                      

32 EBV-VCA IgM miễn dịch bán tự động/tự động.37 268,000                      
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33 Echinococcus sp IgG 298,000                      

34 Filaria (Giun chỉ) 298,000                      

35 HBV đo tải lượng hệ thống tự động.37 2,010,000                   

36 HCV đo tải lượng hệ thống tự động.37 2,030,000                   

37 HCV genotype Real-time PCR.37 1,700,000                   

38 HDV Ag miễn dịch bán tự động.37 496,000                      

39
Helicobacter pylori IgG CIM test nhanh (Current infection 

marker) - ngoài DMBHYT
310,000                      

40 HEV IgG miễn dịch bán tự động/tự động - tự túc 439,000                      

41 HEV IgM miễn dịch bán tự động/tự động - Tự túc 439,000                      

42 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động.37 186,000                      

43 HIV khẳng định (Tính cho 2 lần tiếp theo) 594,000                      

44 Hồng cầu trong phân test nhanh.37 94,000                        

45 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp.37 68,000                        

46 HP Ag trong phân test nhanh 220,000                      

47 HPV genotype Real-time PCR.37 850,000                      

48 HSV DNA 1,2 Realtime (Máu, dịch, sang thương)(Định tính) 280,000                      

49 HSV1+2 IgG miễn dịch bán tự động/tự động.37 220,000                      

50 HSV1+2 IgM miễn dịch bán tự động/tự động.37 216,000                      

51 Leptospira IgG miễn dịch bán tự động/ tự động 298,000                      

52 Leptospira IgM Miễn dịch bán tự động/ tự động 298,000                      

53 Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR.37 526,000                      
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54 Mycoplasma pneumoniae IgG miễn dịch bán tự động.37 376,000                      

55 Mycoplasma pneumoniae IgM miễn dịch bán tự động.37 267,000                      

56 Paragonimus (Sán lá phổi) IgG miễn dịch bán tự động.37 380,000                      

57 Rubella IgG miễn dịch tự động.37 207,000                      

58 Rubella IgM miễn dịch tự động.37 234,000                      

59 Salmonella Widal .37 288,000                      

60 Toxoplasma IgG miễn dịch tự động.37 210,000                      

61 Toxoplasma IgM miễn dịch tự động.37 230,000                      

62 Trichinella spiralis (Giun xoắn) IgM miễn dịch bán tự động.37 380,000                      

63 Trichinella spiralis (Giun xoắn) IgG miễn dịch bán tự động.37 298,000                      

64 Trứng giun sán, đơn bào phương pháp trực tiếp.37 176,000                      

65 Vi khuẩn nhuộm soi AFB 119,000                      

66
Vi khuẩn nhuộm soi Gram [ Không chỉ định cùng lúc Vi khuẩn 

nuôi cấy định danh ]
119,000                      

67
Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động - Tầm soát 

GBS
440,000                      

68
Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động [ Không chỉ 

định cùng lúc với vi khuẩn  soi nhuộm ]
451,000                      

69
Vi khuẩn/vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC- cho 1 loại 

kháng sinh).37
361,000                      

70
Vi khuẩn/vi nấm kháng thuốc định tính hoặc vi khuẩn/vi nấm 

kháng thuốc trên máy tự động ( kháng sinh đồ ).37
390,000                      

71 Vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR.37 1,162,000                   

72 Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường.37 358,000                      

73 Xét nghiệm HP bằng test hơi thở C13 900,000                      

74 Ký sinh trùng sốt rét test nhanh.37 284,000                      
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75 Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi.37 84,000                        

1
Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng khảo sát mạch máu khối u GAN có 

THUỐC  ( từ 64-128 dãy ).43
2,780,000

2
Chụp cắt lớp vi tính phổi  có thuốc CQ ( từ 1-32 dãy) chưa bao 

gồm thuốc
1,100,000

3
Chụp cắt lớp vi tính sọ não có dựng hình 3D                                            

( từ 64-128 dãy).43
2,780,000

4
Chụp cắt lớp vi tính sọ não có tiêm thuốc cản quang                                 

( từ 64-128 dãy).43
2,780,000

5
Chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc cản quang                           

( từ 1 - 32 dãy )
700,000

6
Chụp cắt lớp vi tính tai- xương đá có tiêm thuốc cản quang                       

( từ 64-128 dãy).43
2,780,000

7
Chụp cắt lớp vi tính thường quy BỤNG NGOẠI KHOA - 

KHÔNG THUỐC ( Từ 1-32 dãy ).43
700,000

8
Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành                                     

( từ 64-128 dãy).43
2,780,000

9
Chụp cắt lớp vi tính tưới máu não (CT perfusion)                                     

( từ 64-128 dãy).43
2,780,000

10
Chụp cắt lớp vi tính TỤY thường quy CÓ THUỐC                                  

( từ  1-32 dãy ).43
1,100,000

11
Chụp cắt lớp vi tính vùng cổ có tiêm thuốc cản quang                               

( từ  1 -32 dãy )
1,100,000

12
Chụp cắt lớp vi tính vùng xoang mặt có khảo sất tưới máu - có 

thuốc cản quang ( từ 64- 128 dãy ).43
2,780,000

13 Chụp cộng hưởng từ  khớp gối IV (+ )  P/Tcó  cản từ 2,500,000

14 Chụp cộng hưởng từ  khớp háng IV ( + ) có cản từ 2,500,000

15 Chụp cộng hưởng từ  khớp vai không cản từ 2,000,000

16
Chụp cộng hưởng từ  phần mềm khác IV ( + ) có cản từ                  

( BS ghi rõ bộ phận cần khảo sát )
2,500,000

17
Chụp cộng hưởng từ  phổ não(spect tính rography)                   

(0.2 1.5T).43
3,500,000

18
Chụp cộng hưởng từ  tưới máu não(perfusion)(0.2 1.5T).43 có 

thuốc CQ
2,500,000

19
Chụp cộng hưởng từ  tuyến yên có  tiêm chất tương phản(khảo 

sát động học)(0.2 1.5T).43
2,500,000

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
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20 Chụp cộng hưởng từ  Xương khớp cổ tay ( không cản từ ) 2,000,000

21
Chụp cộng hưởng từ bìu,dương vật (0.2-1.5T) không tiêm thuốc 

tương phãn .43
2,000,000

22
Chụp cộng hưởng từ bìu,dương vật có tiêm chất tương phản            

(0.2-1.5T).43
2,500,000

23 Chụp cộng hưởng từ cánh tay IV ( + ) có cản từ 2,500,000

24
Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm thuốc tương phản(0.2-

1.5T).43
2,500,000

25
Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ KHÔNG THUỐC TƯƠNG 

PHẢN (0.2-1.5T).43
2,000,000

26 Chụp cộng hưởng từ khớp gối P/T không thuốc 2,000,000

27
Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc tương phản(0.2-

1.5T).43
2,500,000

28 Chụp cộng hưởng từ lồng ngực(0.2-1.5T).43 2,000,000

29
Chụp cộng hưởng từ não-mạch não có tiêm chất tương phản           

(0.2 1.5T).43
2,500,000

30
Chụp cộng hưởng từ não-mạch não không tiêm chất tương 

phản(0.2 1.5T).43
2,000,000

31
Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi CÓ TIÊM THUỐC TƯƠNG 

PHẢN (0.2-1.5T).43
2,500,000

32
Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi KHÔNG THUỐC TƯƠNG 

PHẢN (0.2-1.5T).43
2,000,000

33
Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản(0.2 

1.5T).43
2,500,000

34
Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các 

tạng(bao gồm mạch:gan,mật ,tụy,lách và mạch khối u)(1.5T).43
2,500,000

1 Nội soi dạ dày can thiệp ( chưa bao gồm dụng cụ) 2,800,000

2
Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết.37 ( soi dưới gây 

mê theo yêu cầu ) ( NGOẠI TRÚ )
2,600,000

3
Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết ( soi dưới gây 

mê theo yêu cầu ) ( NỘI TRÚ )
2,500,000

4
Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết.37 ( soi dưới 

gây mê theo yếu cầu )( NGOẠI TRÚ)
2,500,000

5
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết [ CÓ 

GÂY MÊ - THEO YÊU CẦU ]
1,300,000

NỘI SOI-THĂM DÒ CHỨC NĂNG
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6
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết [ 

Có Test HP nhanh ] - KHÔNG GÂY MÊ
800,000

7
Nội soi thực quản - dạ dày ống mềm không sinh thiết [ Có test 

HP nhanh + GÂY MÊ THEO YC  ]
1,200,000

8 Nội soi thực quản - dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết 900,000

9 Nội soi trực tràng có sinh thiết.37 ( Ngoại trú) 700,000

10 Nội soi trực tràng không sinh thiết.37 ( Ngoại trú) 600,000

11 Nội soi Dạ dày gây mê theo yêu cầu ( kết hợp) 1,000,000

12 Nội soi đại trực tràng + cắt polyp ( chưa bao gồm dụng cụ) 4,500,000

13 Nội soi dạ dày + Cắt polyp ( chưa bao gồm dụng cụ) 3,000,000

14 Nội soi mũi xoang 200,000

15 Nội soi tai 200,000

16 Nội soi thanh quản 200,000

17 Siêu âm bụng, bẹn ( không doppler ).43 196,000

18 Siêu âm cầu nối động tĩnh mạch .43 380,000

19 Siêu âm đầu dò âm đạo + trực tràng.37 287,000

20 Siêu âm doppler mạch máu thai ( bệnh lý thai ) 380,000

21 Siêu âm doppler màu tim . 37 380,000

22
Siêu âm Doppler u tuyến giáp, hạch vùng cổ ( thủ thuật loại 3 

).43
196,000

23 Siêu âm khớp cổ tay hoặc cổ chân  ( không Doppler ).43 196,000

24 Siêu âm khớp gối ( không doppler ).43 196,000

25 Siêu âm khớp háng ( không doppler ).43 196,000

26 Siêu âm khớp Khuỷu ( không doppler ).43 196,000

27 Siêu âm màng phổi ( không doppler ).43 196,000

28 Siêu âm nhãn cầu .43 90,000

29 Siêu âm phần mềm ( không Doppler ).43 196,000

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
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1
Chụp X.Quang  đường mật qua kehr ( chưa bao gồm thuốc )        

( Thủ thuật loại 3 )
948,000

2 Chụp X.Quang khung chậu thẳng / nghiêng số hóa 146,000

3 CHụp Xquang Blondeau.43 146,000

4 Chụp Xquang bụng đứng (số hóa 1 phim ) 146,000

5
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (Chụp X-

quang số hóa 1 phim)
146,000

6 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2(Chụp X-quang số hóa ) 146,000

7
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (Chụp X-quang số hóa 

)
146,000

8 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng(Chụp X-quang số hoá) 146,000

9 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (Số hóa ).43 146,000

1
XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN MÔ BỆNH HỌC BẰNG PP 

HEMTOXYLN EOSIN 
584,000

2  Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật                       309,000 

3 U tuyến mang tai 584,000

4 Sinh thiết lưỡi 584,000

5 Sinh thiết má 584,000

6 GPBL . Sinh thiết buồng trứng 584,000

7
 Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng 

kim nhỏ (FNA) 
500,000

8  FNA 2 GIỜ 1,000,000

9
 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương 

pháp cắt lạnh 
982,000

10  Thin-PAS 650,000

11  Thin-PAS 2 GIỜ 1,000,000

12  Cell Bloc (khối tế bào) 450,000

13 Sinh thiết dạ dày 584,000

14 Sinh thiết đại tràng / ruột non 584,000

15

XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN MÔ BỆNH HỌC BẰNG PP 

HEMTOXYLN EOSIN [GPBL. FNA một tổn thương vú ( 1 vú ) 

]

584,000

16  Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học                       517,000 

17
 Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp 

nhuộm Papanicolaou 
350,000

18
 Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp 

nhuộm Papanicolaou (2 giờ) 
1,000,000

19 Sinh thiết da (không đánh dấu chỉ) 584,000

XÉT NGHIỆM GiẢI PHẨU BỆNH

                                                              Ngày      tháng     năm 2023

                                                                 GIÁM ĐỐC
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